
TT Lớp Sĩ số Số lượng Ghi chú

98 11

1 K60_KTCQ 6 1

2 K60_KTCTXD 11 1

3 K61_CBLS 15 1

4 K61_KTCQ 10 1

5 K61_KTCTXD 7 1

6 K61_TKNT 7 1

7 K62_CBLS 16 2

8 K62_KTCTXD 8 1

9 K63_CBLS 6 1

10 K63_TKNT 12 1

183 17

11 K61_KT 32 3

12 K61_QTKD 31 3

13 K62_KT 20 2

14 K62_QTKD 24 2

15 K63_KT 35 3

16 K63_QTDL&LH 8 1

17 K63_QTKD 33 3

128 11

18 K61_LS 6 1

19 K61_QLDD 43 3

20 K62_LS 7 1

21 K62_QLDD 26 2

22 K63_LS 12 1

23 K63_QLDD 34 3

432 36

24 K61_BVTV 32 3

25 K61_CNSH 19 2

26 K61_KHCT 26 2

27 K62_BVTV 19 2

Khoa CN&KT

Khoa Kinh tế

Khoa Lâm học

Khoa Nông học

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG



TT Lớp Sĩ số Số lượng Ghi chú

28 K62_Chăn nuôi 14 1

29 K62_CNSH 7 1

30 K62_KHCT 16 2

31 K62A_Thú y 69 5

32 K62B_Thú y 53 4

33 K63_BVTV 14 1

34 K63_Chăn nuôi 10 1

35 K63_KHCT 27 2

36 K63A_Thú y 63 5

37 K63B_Thú y 63 5

Khoa TN&MT 213 18

38 K61_KHMT 13 1

39 K61_QLTN&MT 38 3

40 K61_QLTNR 56 4

41 K62_KHMT 8 1

42 K62_QLTN&MT 21 2

43 K62_QLTNR 21 2

44 K63_QLTN&MT 18 2

45 K63_QLTNR 38 3

30

46 Hướng nghiệp 81 5

47 Môi trường xanh 89 5

48 Sinh quyển 50 4

49 Tiếng Anh 58 4

50 Tình nguyện 91 5

51 Văn nghệ 31 3

52 Võ thuật 20 2

53 An ninh xung kích 18 2

1054 123

Các CLB

Toàn trường


